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Ngày 06 tháng 12 năm 2021, tại Trụ s  T a án nh n d n Tp.  , tỉnh B   t 

 ử công  hai vụ án d n sự thụ    số: 57/2021/TLST-KDTM ngày 06 tháng 7 năm 

2021 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Theo qu  t đ nh đ a vụ án ra   t 

 ử số: 04/2021/  XX - ST ngày 08 tháng 11 năm 2021 và  u  t đ nh hoãn phiên 

t a số: 13/2021/  ST- KDTM ngày 24 tháng 11 năm 2021, giữa các đ ơng sự: 

Nguyên đơn: Ng n hàng TMCP   

Trụ s : 130 Phan  ăng L, ph ờng 3, quận P, TP H 

Ng ời đại diện theo pháp  uật:  ng Võ Minh T – Chủ t ch H  T. 

Ng ời đại diện theo ủ  qu ền:  ng Trần  ình T - Giám đốc Ngân hàng 

TMCP   – Chi nhánh B, Ph ng giao d ch P (theo  u  t đ nh ủ  qu ền số: 

223/  -DAB-PC ngày 19/03/2019). 

  a chỉ: 1558 Hùng V, P. T, Tp. Q, tỉnh B 

Bị đơn: Bà Ngu ễn Th  Lệ T, sinh năm 1967 

  a chỉ: Tổ 10, KV 7, P. B, Tp.  , tỉnh B. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1.  ng Ngu ễn Thái H, sinh năm: 1965  

  a chỉ: Tổ 10, KV 7, P. B, Tp.  , tỉnh B. 



2. Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng B, Tp. Q. 

Ng ời đại diện hợp pháp: Bà Võ Th  Bích N - Chủ t ch Hội LHPN ph ờng 

  a chỉ: 242 Âu Cơ, ph ờng B, Tp.  , tỉnh B 

 (Ông Tiên có mặt; bà T và ông H vắng mặt; bà N có đơn xin vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ  N: 

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đ, ông 

Trần Đình T trình bày: 

Ngà  13/07/2012, bà Ngu ễn Th  Lệ T  à hội viên Hội  iên hiệp Phụ nữ 

ph ờng B, Tp.   c  va  vốn tại Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B, Phòng giao 

d ch P nh  sau: Số tiền vay: 10.000.000 đồng, thời hạn va : 12 tháng, lãi suất va : 

14,5%/năm, mục đích: Va   ổ sung vốn  inh doanh, tài sản đảm  ảo: tín chấp, 

ph ơng th c trả nợ: Trả vốn và  ãi hàng tháng; 11 tháng đầu, m i tháng trả 

960.000 đồng; tháng cuối trả 890.000 đồng. V i số tiền va ,  ãi suất và    hạn nh  

trên thì  à Ngu ễn Th  Lệ T phải trả cho Ng n hàng tổng số tiền  à: 11.450.000 

đồng (trong đ , vốn gốc  à: 10.000.000 đồng, tiền  ãi  à: 1.450.000 đồng . Trong 

quá trình vay, từ ngà  13/07/2012 đ n ngày 13/07/2013  à Ngu ễn Th  Lệ T chỉ 

trả số tiền: 7.720.000 đồng (vốn: 6.548.847 đồng,  ãi: 1.171.153 đồng,  ãi quá hạn: 

0 đồng  nh ng sau đ   à T  hông trả nợ cho Ng n hàng, vi phạm ngh a vụ trả nợ. 

Tính đ n ngà  17/06/2021,  hoản va  vốn nêu trên đã quá thời hạn thanh toán vốn 

gốc và  ãi va . M c d  Ng n hàng đã nhiều  ần thông  áo trả nợ nh ng  à T v n 

 hông trả nợ đầ  đủ cho Ng n hàng. Do đ , Ng n hàng  êu cầu  à Ngu ễn Th  Lệ 

T và ông Ngu ễn Thái H (ng ời c  ngh a vụ  iên quan  thanh toán toàn  ộ số vốn 

gốc và  ãi va , tạm tính đ n ngà  17/06/2021 là: 11.393.704 đồng, trong đ : vốn: 

3.451.153 đồng,  ãi trong hạn: 278.847 đồng,  ãi quá hạn: 7.663.704 đồng. Và tiền 

 ãi va  phát sinh từ ngà  17/06/2021 đ n ngà  thực trả h t nợ cho Ng n hàng 

TMCP   theo  ãi suất đ ợc qu  đ nh tại hợp đồng va . 

Tại phiên t a, Ng n hàng  êu cầu  à Ngu ễn Th  Lệ T phải trả cho Ng n 

hàng TMCP   tổng số tiền nợ  à 11.752.337 đồng, trong đ : nợ gốc 3.451.153 

đồng,  ãi trong hạn 278.847 đồng,  ãi quá hạn 8.022.337 đồng và ti p tục trả tiền  ãi 

phát sinh cho đ n  hi  à T trả h t nợ. N u  à T  hông trả đ ợc nợ thì ng ời  ảo 

 ãnh ông Ngu ễn Thái H phải c  ngh a vụ trả nợ tha  cho  à T theo thỏa thuận. 

- Bị đơn bà Nguyễn Thị Lệ T: T a án tống đạt hợp  ệ các văn  ản tố tụng 

nh ng bà T  hông đ n tham gia phiên t a, vắng m t  hông có lý do. Căn c   iên 

 ản  ấ   ời  hai ngà  22/7/2021  à T  hai: Ngà  12/7/2021  à c  va  Ng n hàng 

số tiền 10.000.000 đồng, thời gian va  12 tháng,  ãi suất 14,5%/tháng, mục đích 

va :  ổ sung vốn  inh doanh. Kể từ  hi va  cho đ n na   à đã trả đ ợc tiền gốc: 

6.548.847 đồng và tiền lãi: 1.171.153 đồng nh ng sau đ   hông ti p tục trả nợ vì 

hoàn cảnh  inh t   h   hăn. Bà thừa nhận hiện c n nợ Ng n hàng số tiền gốc 



3.451.153 đồng và ch a thống nhất số tiền  ãi c n nợ; các ch ng từ trả nợ cho 

Ng n hàng    mất,  hông c n   u giữ nên  à  hông cung cấp đ ợc cho T a. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Thái H: T a án tống 

đạt hợp  ệ các văn  ản tố tụng nh ng ông H  hông đ n T a  àm việc và tham gia 

phiên t a nên  hông  ấ  đ ợc  ời  hai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng B, đại 

diện hợp pháp  à  à Võ Th  Bích N c  đơn đề ngh  vắng m t.  

Tại  ản tự  hai ngà  23/7/2021  à Võ Th  Bích N trình  à : Hội Liên hiệp 

phụ nữ ph ờng B và Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B có ký thỏa thuận  iên   t 

về việc Ng n hàng h  trợ cấp vốn cho Hội viên thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ 

ph ờng B. Hội Liên hiệp phụ nữ ph ờng B đã thành  ập Tổ tín dụng va  vốn, 

Ng n hàng tập hợp từng hồ sơ hội viên để thẩm đ nh, phê du ệt. Cuối tháng, các 

hội viên nộp tiền va  g p hàng tháng cho Tổ tr  ng để Tổ tr  ng nộp cho Ng n 

hàng. Tại thời điểm  à T va  vốn của Ng n hàng,  à Ngu ễn Th  D  à Chủ t ch 

Hội phụ nữ ph ờng B. Năm 2020  à D chu ển sang  àm công tác Ph   í th  đảng 

ủ  ph ờng, nên  à đ ợc  àn giao nhận công tác Chủ t ch Hội phụ nữ ph ờng từ 

tháng 8 năm 2020 đ n na . Theo hồ sơ va  vốn, ngà  02/7/2012 Hội phụ nữ 

ph ờng B c      ác nhận giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c nhận nợ cho  à 

Ngu ễn Th  Lệ T (ng ời va  , ông Ngu ễn Thái H (ng ời  ảo  ãnh  v i số tiền đề 

ngh  va  10.000.000 đồng. Ng ời trực ti p thu tiền gốc,  ãi hàng tháng do tổ 

tr  ng  à Ngu ễn Th  Xu n H thực hiện và nộp cho Ng n hàng nên Hội phụ nữ 

ph ờng  hông  i t đ ợc số tiền  à T đã trả cho Ng n hàng  à  ao nhiêu, số tiền 

c n  ại  à  ao nhiêu. Ng n hàng TMCP    h i  iện  êu cầu  à Ngu ễn Th  Lệ T 

và ông Ngu ễn Thái H phải c  ngh a vụ trả cho Ng n hàng số tiền nợ gốc và  ãi 

tạm tính đ n ngà  17/06/2021  à 11.672.551 đồng và tiền  ãi phát sinh từ ngà  

18/6/2021 cho đ n  hi  à T và ông H thanh toán h t nợ;  à Ngọc  êu cầu T a giải 

qu  t theo qu  đ nh của pháp  uật.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật tố tụng và đề xuất hướng giải quyết vụ án: 

- Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng   t  ử, Th     phiên t a và của 

ng ời tham gia tố tụng trong quá trình giải qu  t vụ án  ể từ  hi thụ    cho đ n 

tr  c thời điểm H XX ngh  án đã chấp hành đúng qu  đ nh của Bộ  uật tố tụng 

d n sự. Ng n hàng và Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng B thực hiện các qu ền, ngh a 

vụ qu  đ nh tại  iều 70 và 71 của Bộ  uật tố tụng d n sự;  à T và ông H  hông 

thực hiện các qu ền, ngh a vụ qu  đ nh tại  iều 70, 72 và 73 của Bộ  uật tố tụng 

d n sự.  

- Về h  ng giải qu  t vụ án: Căn c  các  iều 463, 466 Bộ  uật d n sự;  iều 

91 Luật các tổ ch c tín dụng. Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn,  uộc 



 à Ngu ễn Th  Lệ T phải c  ngh a vụ trả cho Ng n hàng TMCP   tổng số tiền c n 

nợ tính đ n h t ngà  06/12/2021  à 11.752.337 đồng; trong đ  nợ gốc 3.451.153 

đồng,  ãi trong hạn 278.847 đồng,  ãi quá hạn 8.022.337 đồng và ti p tục trả lãi 

phát sinh theo m c  ãi suất thỏa thuận tại Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c nhận 

nợ ngà  12/7/2021 cho đ n  hi trả h t nợ. Buộc ông Ngu ễn Thái H c  ngh a vụ 

trả nợ tha  cho Ng n hàng TMCP   cho đ n  hi trả h t nợ n u  à Ngu ễn Th  Lệ 

T  hông trả đ ợc nợ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA T A  N: 

Sau  hi nghiên c u các tài  iệu c  trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên 

t a, căn c    t quả tranh  uận tại phiên t a, Hội đồng   t  ử nhận đ nh:  

[1] Về tố tụng d n sự:  

[1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm qu ền giải qu  t vụ án: Ng n hàng 

TMCP   (Ngân hàng)  h i  iện  êu cầu  à Ngu ễn Th  Lệ T, trú tại: Tổ 10, KV 

7, P. B, Tp.  , tỉnh B trả số tiền c n nợ theo Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c 

nhận nợ ngà  30/6/2012 mà các  ên đã      t v i mục đích va :  ổ sung vốn mua 

 án nên quan hệ pháp  uật đ ợc  ác đ nh: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” thuộc 

tr ờng hợp tranh chấp về  inh doanh th ơng mại và vụ án thuộc thẩm qu ền của 

Tòa án nhân dân Tp.   theo qu  đ nh tại  hoản 1  iều 30 và điểm b  hoản 1  iều 

35, điểm a  hoản 1  iều 39 Bộ  uật tố tụng d n sự. 

 [1.2] Về vắng m t đ ơng sự:  

Tr  c  hi   t  ử, T a đã tống đạt, niêm   t hợp  ệ các văn  ản tố tụng cho 

các đ ơng sự nh ng  à Ngu ễn Th  Lệ T và ông Ngu ễn Thái H  hông c  m t tại 

phiên toà, vắng m t  ần th  2  hông c     do.      à tr ờng hợp cố tình trốn tránh 

g    h   hăn cho việc giải qu  t vụ án; căn c   hoản 2  iều 227,  iều 228 Bộ 

 uật tố tụng d n sự, Hội đồng   t  ử ti n hành   t  ử vắng m t theo qu  đ nh.  

[2] Về nội dung tranh chấp:  

Ngà  30/6/2012  à Ngu ễn Th  Lệ T  à hội viên Hội  iên hiệp Phụ nữ 

ph ờng B, Tp.   c  va  tại Ng n hàng TMCP   – Chi nhánh B – ph ng giao d ch 

P theo Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c nhận nợ ngà  12/7/2012, có ông 

Ngu ễn Thái H (chồng  à T   à ng ời  ảo  ãnh, đ ợc Hội  iên hiệp Phụ nữ ph ờng 

B, Tp.    ác nhận và đ ợc Ng n hàng   t du ệt cho va  theo các nội dung sau: Số 

tiền va : 10.000.000đồng; thời hạn va : 12 tháng (từ ngày 13/7/2012 đ n ngà  

13/7/2013); lãi suất trong hạn: 14,5%/năm; mục đích: buôn bán; tài sản đảm  ảo: 

tín chấp; ph ơng th c trả nợ: trả vốn và  ãi hàng tháng, 11 tháng đầu m i tháng trả 

960.000 đồng, tháng cuối trả 890.000 đồng. Theo thỏa thuận nà ,  à T phải trả cho 

Ng n hàng tổng số tiền  à 11.450.000 đồng (trong đ : tiền gốc  à 10.000.000 đồng, 

tiền  ãi  à 1.450.000 đồng . Ngà  13/7/2012  à T đã    nhận tiền va  10.000.000 



đồng. Trong thời hạn va ,  à T đã trả cho Ng n hàng tổng cộng 7.720.000 đồng;  

trong đ : tiền gốc: 6.548.847 đồng, tiền lãi: 1.171.153 đồng nh ng sau đ   à T 

 hông ti p tục trả gốc và  ãi theo thỏa thuận, vi phạm ngh a vụ trả nợ nên Ng n 

hàng đã chu ển  hoản nợ gốc sang nợ quá hạn từ ngà  28/9/2012 và áp dụng m c 

 ãi suất 150%  ãi suất trong hạn  à 21,75%/tháng theo qu  đ nh. Thời gian qua, 

Ng n hàng nhiều  ần nhắc nh , đôn đốc về việc trả nợ nh ng bà T không thực 

hiện.  

Tính đ n h t ngà  06/12/2021  à T c n nợ Ng n hàng số tiền tổng cộng 

11.752.337 đồng, trong đ : nợ gốc 3.451.153 đồng,  ãi trong hạn 278.847 đồng,  ãi 

quá hạn 8.022.337 đồng. Do đ . Ng n hàng  h i  iện  êu cầu  à T c  ngh a vụ trả 

số tiền c n nợ và  ãi phát sinh  à c  căn c , ph  hợp v i qu  đ nh nên Hội đồng   t 

 ử chấp nhận. 

Theo Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c nhận nợ ngà  12/7/2012 ông 

Ngu ễn Thái H (ng ời  ảo  ãnh  cam   t n u  à T  hông thực hiện ngh a vụ trả nợ 

cho Ng n hàng thì ông H sẽ trả nợ tha  cho đ n  hi trả h t nợ. Do đ , H XX c  

căn c  để  uộc ông H phải trả toàn  ộ số tiền gốc và  ãi c n nợ tha  cho  à T n u 

 à T  hông trả đ ợc nợ. 

[3] Về án phí: Căn c   iều 26 Ngh  qu  t số: 326/2016/UBTV H14 ngà  

30/12/2016 của Ủ   an th ờng vụ  uộc Hội. Bà Ngu ễn Th  Lệ T phải ch u 

3.000.000 đồng án phí  inh doanh th ơng mại sơ thẩm theo qu  đ nh. Ngân hàng 

 hông phải ch u nên đ ợc hoàn  ại số tiền tạm  ng án phí đã nộp. 

[4] Ý  i n phát  iểu của Kiểm sát viên tại phiên t a  à c  căn c  và ph  hợp 

v i nhận đ nh của T a nên chấp nhận.  

Vì các  ẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào  hoản 1  iều 30 và điểm b  hoản 1  iều 35, điểm a  hoản 1 

 iều 39,  hoản 2  iều 227,  iều 228 Bộ  uật Tố tụng d n sự;  iều 463, 465, 466, 

467 Bộ  uật d n sự;  iều 91, 95, 98 Luật các tổ ch c tín dụng năm 2010;  iều 26 

Ngh  qu  t số: 326/2016/UBTV H14 ngà  30/12/2016 của Ủ   an th ờng vụ 

 uộc Hội qu  đ nh về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và 

 ệ phí T a án.  

Áp dụng Án  ệ số: 08/2016/AL đ ợc Hội đồng thẩm phán T a án nh n d n 

tối cao thông qua ngà  17/10/2016. 

  Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận  êu cầu  h i  iện của Ng n hàng TMCP  .  



2. Buộc  à Ngu ễn Th  Lệ Thủ  c  ngh a vụ trả cho Ng n hàng TMCP   

tổng số tiền c n nợ tính đ n h t ngà  06/12/2021 là 11.752.337 đồng, trong đ : nợ 

gốc 3.451.153 đồng, nợ  ãi trong hạn 278.847 đồng, nợ  ãi quá hạn 8.022.337 

đồng.  

Kể từ ngà  ti p theo của ngà    t  ử sơ thẩm ngà  07/12/2021,  à Ngu ễn 

Th  Lệ T c n phải ti p tục ch u  hoản tiền  ãi quá hạn của số tiền nợ gốc ch a 

thanh toán, theo m c  ãi suất các  ên thỏa thuận trong Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm 

 h    c nhận nợ cho đ n  hi thanh toán  ong  hoản nợ gốc nà . Tr ờng hợp trong 

Giấ  đề ngh  va  vốn  iêm  h    c nhận nợ các  ên c  thỏa thuận về việc điều 

chỉnh  ãi suất cho va  theo từng thời    của Ng n hàng TMCP   thì  ãi suất mà  à 

Ngu ễn Th  Lệ T phải ti p tục thanh toán cho Ng n hàng TMCP   theo qu  t đ nh 

của T a án cũng sẽ đ ợc điều chỉnh cho ph  hợp v i sự điều chỉnh  ãi suất của 

Ng n hàng TMCP  . 

3. Tr ờng hợp  à Ngu ễn Th  Lệ T  hông trả ho c trả  hông đầ  đủ số tiền 

gốc và  ãi c n nợ thì ông Ngu ễn Thái H c  ngh a vụ trả nợ tha  cho Ngân hàng 

TMCP   cho đ n  hi trả h t nợ. 

4. Án phí KDTM sơ thẩm: Bà Ngu ễn Th  Lệ T phải ch u 3.000.000 đồng. 

Hoàn  ại cho Ng n hàng TMCP   số tiền tạm  ng án phí 3.000.000 đồng theo biên 

 ai thu số 0002734 ngà  06/7/2021 của  Chi cục Thi hành án d n sự Tp.  , tỉnh B. 

5. Về qu ền  háng cáo: Các đ ơng sự c  qu ền  àm đơn  háng cáo trong thời 

hạn 15 ngà   ể từ ngà  tu ên án, đ ơng sự vắng m t tại phiên t a ho c  hông c  

m t  hi tu ên án mà c     do chính đáng thì thời hạn  háng cáo tính từ ngà  nhận 

đ ợc  ản án ho c đ ợc niêm   t. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
                                                                   

Nơi nhận: 

- VKSND Tp. Q; 
- Chi cục THADS Tp.  ; 

-   ơng sự; 

- L u hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
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